Ngày soạn: 21-10-2025

THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT 
Thời gian thực hiện: 1 tiết (Tiết 39)
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức: 
- Nắm được khái niệm từ đa nghĩa, từ đồng âm, từ mượn . 
2. Về năng lực
a. Năng lực chung:
Năng lực tự học, hợp tác và sáng tạo trong đọc hiểu, viết , nói và nghe, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp...
b. Năng lực đặc thù môn học:
- Sử dụng được từ đa nghĩa, đồng âm, từ mượn trong hoạt động đọc, viết, nói và nghe.
3. Về phẩm chất
- Nhân ái, đồng cảm và giúp đỡ những người thiệt thòi, bất hạnh.
- Giúp học sinh thêm yêu và tự hào về cảnh sắc thiên nhiên, đất nước
- Trân trọng giữ gìn vẻ đẹp và sự trong sáng của Tiếng Việt.
- Trân trọng những kỉ niệm thời thơ ấu, thích khám phá, xây dựng ước mơ cao đẹp và nỗ lực vượt qua khó khăn
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị: Bảng phụ để HS làm việc nhóm, Phiếu học tập, Bảng kiểm tra, đánh giá thái độ làm việc nhóm của HS.
2. Học liệu: SGK, SGV, SBT Ngữ văn 6, tập 1 (bộ sách Cánh diều)
               Kế hoạch bài dạy
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU[ 5 phút]
 a.Mục tiêu: - Đặc điểm về nguồn gốc và nghĩa của từ Tiếng Việt: đa nghĩa, từ đồng âm, từ mượn.
- Đa dạng về từ đa nghĩa, từ đồng âm, từ mượn và tác dụng của nó trong văn bản. 
 b.Nội dung: Giáo viên tổ chức trò chơi Ai nhanh hơn để hình thành những kiến thức về từ đa nghĩa
   c.Sản phẩm: Câu trả lời của HS
Ăn cơm, ăn mặc, ăn năn, ăn Tết, mắt cá, mắt tre....
  d.Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
Chia lớp thành 4 tổ tham gia trò chơi: Ai nhanh hơn?
Em hãy tìm những từ được ghép với từ mắt, ăn và phải có nghĩa.  Tổ nào tìm được nhiều nhất sẽ chiến thắng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
1. Học sinh suy nghĩ, trả lời.
1. Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
1. Học sinh chơi trò chơi 
1.  GV nghe, quan sát 
Bước 4: Kết luận, nhận định
+ Học sinh: tự đánh giá , nhận xét đánh giá lẫn nhau
+ GV: nhận xét, đánh giá và giới thiệu
    Tiếng Việt vô cùng phong phú và đa dạng, người viết có thể sử dụng cách nói đa nghĩa để biểu thị được suy nghĩ, tình cảm của mình. Bên cạnh những ngôn ngữ vốn có của dân tộc, cha ông ta còn sử dụng từ đồng âm,ngôn ngữ mượn từ nước ngoài, Bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC [20 phút]
a. Mục tiêu: Nắm được cách xác định từ đa nghĩa, từ đồng âm, từ mượn.
1. Nội dung: Học sinh sử dụng sách giáo khoa, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời.
Tìm hiểu khái niệm về Từ đa nghĩa
Tìm hiểu khái niệm về Từ đồng âm
Tìm hiểu khái niệm về Từ mượn.
1. Sản phẩm: câu trả lời của HS.
I/ Lý thuyết
1. Từ đa nghĩa
- Nghĩa từ ăn: Đưa thức ăn vào cơ thể qua miệng
- Các từ ghép với từ ăn: ăn Tết, tàu ăn than.
+ Ăn Tết: ăn uống nhân dịp gì đó.Ở đây là dịp Tết.
+ Tàu ăn than: máy móc, phương tiện giao thông tiếp nhận nhiên liệu.
- Từ đa nghĩa là từ có hai nghĩa trở lên.
2. Từ đồng âm
- Từ đồng âm là những từ có cách phát âm và viết chữ giống nhau nhưng có nghĩa khác nhau
3. Từ mượn
- Từ “kho” trong câu a chỉ hành động làm chín cá bằng nấu chín lên trong thời gian dài. Từ “kho” trong câu b chỉ một loại nhà có diện tích rộng lớn để đựng được nhiều đồ đạc, hàng hoá.
 Từ mượn là những từ mượn tiếng nước ngoài để biểu thị những sự vật, hiện tượng, đặc điểm,... mà tiếng Việt chưa có từ thích hợp để biểu thị.
- Phân loại:
+ Từ mượn tiếng Hán
+ từ mượn tiếng Pháp
+ Từ mượn tiếng Anh
d.Tổ chức thực hiện: 
Chia nhóm lớp & đặt câu hỏi:
Nhiệm vụ 1. Từ đa nghĩa
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- Nhóm 1,2: Tìm hiểu khái niệm về từ đa nghĩa
+ Dựa vào hiểu biết thực tế,  hãy xác định nghĩa của từ ăn? Tìm các từ ghép với từ ăn và giải thích nghĩa?
+ Từ “ăn” là từ đa nghĩa, vậy em hiểu thế nào là từ đa nghĩa?
- HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS nghe hướng dẫn 
- HS chuẩn bị độc lập (khi ở nhà đọc văn bản, đọc kiến thức ngữ văn, tìm tư liệu).
- HS tương tác với các bạn trong lớp thảo luận, thống nhất và phân công cụ thể:
+ 1  nhóm trưởng  điều hành chung.
+ 1 thư kí ghi chép.
+ Cử báo cáo viên.
+ Bàn bạc thống nhất nội dung, hình thức báo cáo.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
GV:Yêu cầu HS lên trình bày.
1. Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:Trình bày kết quả làm việc nhóm
1. Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV: Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc nhóm của HS.
- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
Nhiệm vụ 2: Từ đồng âm
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- Nhóm 3,4: Tìm hiểu khái niệm về từ đồng âm
Hãy cho biết nghĩa của từ “kho” trong hai câu văn sau có giống nhau không?
a. Mẹ em đang kho cá.
b. Nhà kho này rất rộng.
Từ đó rút ra kết luận về từ đồng âm?
- HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS nghe hướng dẫn 
- HS chuẩn bị độc lập (khi ở nhà đọc văn bản, đọc kiến thức ngữ văn, tìm tư liệu).
- HS tương tác với các bạn trong lớp thảo luận, thống nhất và phân công cụ thể:
+ 1  nhóm trưởng  điều hành chung.
+ 1 thư kí ghi chép.
+ Cử báo cáo viên.
+ Bàn bạc thống nhất nội dung, hình thức báo cáo.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
GV:Yêu cầu HS lên trình bày.
1. Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:Trình bày kết quả làm việc nhóm
1. Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV: Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc nhóm của HS.
- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
Từ “kho” trong hai câu trên là từ đồng âm, là những từ có cách phát âm và viết chữ giống nhau nhưng có nghĩa khác nhau.
Trong câu mỗi từ thường chỉ được dùng với một nghĩa. Để hiểu đúng nghĩa của từ trong câu, cần dựa vào các từ ngữ xung quanh nó. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, người nói, người viết có thể cố ý dùng một từ theo hai nghĩa như một cách chơi chữ.
Nhiệm vụ 3: Từ mượn
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- Nhóm 5,6: Tìm hiểu khái niệm về từ mượn
- GV yêu cầu HS quan sát ngữ liệu:
Bằng nỗi khát khao và trân trọng của minh, tôi đã miệt mài ăn hai món quốc hồn quốc tuý ấy.
+ Dựa vào chú thích văn bản ĐTM mùa nước nổi trang 57, giải thích từ “quốc hồn quốc tuý” 
+ Có những loại từ mượn nào?
- HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS nghe hướng dẫn 
- HS chuẩn bị độc lập (khi ở nhà đọc văn bản, đọc kiến thức ngữ văn, tìm tư liệu).
- HS tương tác với các bạn trong lớp thảo luận, thống nhất và phân công cụ thể:
+ 1  nhóm trưởng  điều hành chung.
+ 1 thư kí ghi chép.
+ Cử báo cáo viên.
+ Bàn bạc thống nhất nội dung, hình thức báo cáo.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
GV:Yêu cầu HS lên trình bày.
1. Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:Trình bày kết quả làm việc nhóm
1. Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV: Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc nhóm của HS.
- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
Các từ đã được Việt hóa thì viết như tiếng Việt. Còn thuật ngữ khoa học thì cần viết theo nguyên trạng để dễ tra cứu khi cần thiết, ví dụ: acid, oxygen, hydro,... 
Mượn từ là một cách làm giàu cho ngôn ngữ dân tộc. Tuy nhiên để bảo vệ sự trong sáng của ngôn ngữ dân tộc chỉ nên mượn từ khi thật sự cần thiết và đã mượn thì phải tìm hiểu kĩ để sử dụng cho đúng.
				HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP[15 phút]
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b.Nội dung: Sử dụng sgk, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
c.Sản phẩm: Phần bài tập hs đã làm.
 Bài tập 1 /trang 59
Nghĩa từ chân:
a, Từ chân chỉ bộ phận dưới cùng của cơ thể người, động vật dùng để đi, chạy, nhảy.
b, Từ chân chỉ bộ phận dưới cùng của một số đồ vật có tác dụng đỡ cho các bộ phận khác.
c, Từ chân chỉ bộ phận dưới cùng của núi nối núi với đất liền.
Nghĩa từ chạy
  a, Từ chạy chỉ hoạt động di chuyển thân thể của con người hay động vật bằng những bước nhanh, mạnh, liên tiếp.
b, Từ chạy chỉ sự di chuyển của một số loại giao thôngg trên bề mặt
c, Từ chạy chỉ hoạt động khẩn trương tìm kiếm cái cần có.
d, Từ chạy chỉ trạng thái trải ra thành dải dài ( độ dài của bãi cát)
 Bài tập 2 /trang 59
Dự kiến câu trả lời
- Mặt: mặt bàn, mặt ghế, mặt sàn,...
- Chân: chân ghế, chân bàn, chân tủ,...
- Miệng: miệng chén, miệng bát, miệng chum,...
Bài tập 3 /trang 59
a) 
- Từ đa nghĩa chín (đỏ cây): chỉ trạng thái đã sẵn sàng thu hoạch của quýt.
- Từ đồng âm + chín (một nghề thì chín): chỉ sự thành thạo, chuyên nghiệp, lành nghề. 
                       + chín (nghề): chỉ số đếm.
b)
- Từ đồng âm cắt (nhanh như cắt): chỉ loài chim
- Từ đa nghĩa + cắt (giục đi cắt) chỉ một hành động dùng kéo/ liềm/...để dọn sạch cỏ.
                        + cắt (mất một đoạn) chỉ hành động lược bỏ ngôn từ cho ngắn gọn.
                        +  cắt (lượt) chỉ sự phân công, phân chia, thay phiên.
Bài tập 4,5 /trang 60
Từ mượn tiếng Pháp: ô tô, tuốc nơ vít, xu, cáp, kết, các tông.
Từ mượn tiếng Anh: ti vi 
- Không thể thay thế các từ mượn ở bài 4 bằng các từ gốc Việt. Vì từ gốc Việt chưa có các từ phù hợp để diễn tả.
d.Tổ chức thực hiện:
* HĐ1: GV hướng dẫn HS thực hiện bài tập 1   
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
Thảo luận cặp đôi
- GV hướng dẫn HS cách xác định nghĩa các từ trong từng trường hợp.
GV hướng dẫn: Để hiểu đúng nghĩa của từ trong câu, cần dựa vào các từ ngữ xung quanh nó. 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
- GV gọi 1 đến 2 cặp đôi trình bày sản phẩm thảo luận trên PHT, HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- GV nhận xét, chốt kiến thức 
HĐ2: GV hướng dẫn HS thực hiện các bài tập 2 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
-  GV  hướng dẫn HS  xác định yêu cầu bài tập 2 thực hành các bài tập :tìm 3 từ chỉ bộ phận cơ thể người và kể ra một số ví dụ về sự chuyển nghĩa của chúng (sang nghĩa chỉ bộ phận của vật).
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
+ HS trả lời từng câu hỏi
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
+ HS trình bày sản phẩm 
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định 
-  Nhận xét thái độ và kết quả làm việc của HS
HĐ3: GV hướng dẫn HS thực hiện các bài tập 3
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
-  GV  hướng dẫn HS  xác định yêu cầu bài tập 3 thực hành các bài tập :  Tìm từ đa nghĩa và từ đồng âm
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
+ HS trả lời từng câu hỏi
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
+ HS trình bày sản phẩm 
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định 
-  Nhận xét thái độ và kết quả làm việc của HS
HĐ4: GV hướng dẫn HS thực hiện các bài tập 4,5
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
-  GV  hướng dẫn HS  xác định yêu cầu bài tập 4,5 thực hành các bài tập :  Yêu cầu HS xác định từ mượn có trong các câu và sử dụng từ điển tra các tiếng đó nguyên dạng trong tiếng Pháp, tiếng Anh.
Theo em, có thể thay thế các từ mượn ở bài 4 bằng các từ gốc Việt không? Vì sao?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
+ HS trả lời từng câu hỏi
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
+ HS trình bày sản phẩm 
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định 
-  Nhận xét thái độ và kết quả làm việc của HS
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG [5 phút]
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:
- GV yêu cầu HS: Đọc văn bản Về từ "ngọt" và viết một đoạn văn ngắn (khoảng 4 - 5 dòng) cho biết: Theo tác giả, khái niệm "ngọt" trong tiếng Việt đã được nhận thức qua giác quan nào?
GV hướng dẫn HS: 
Về nội dung: đọc văn bản và tìm ý, chỉ ra từ ngọt được cảm nhận qua những giác quan nào
Về hình thức: Trình bày đoạn văn cần đảm bảo đủ dung lượng câu, đảm bảo hình thức của 1 đoạn văn.
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức

